
PRODUCTS CATALOGUE 11
Industrial Fans and Blowers

 Quạt thông gió âm trần hay quạt hút ốp trần BPT-S là vật dụng 
tiện ích cho mỗi gia đình. Lắp đặt quạt hút thông gió âm tường giúp loại bỏ 
được các mùi ẩm mốc, đảm bảo được sự thông thoáng tại không gian các căn 
phòng.

 Chính vì thế, quạt hút thông gió âm trần là giải pháp hữu hiệu dành 
cho người tiêu dùng. Phù hợp với các công trình hoàn thiện với không gian có 
thiết kế trần giả. Quạt thông gió âm trần có thiết kế riêng biệt để lắp lên 
trần nhà. 95% diện tích quạt được đặt trong trần nên không tốn nhiều diện 
tích. Độ thẩm mỹ cao, thiết kế cánh quạt vận hành êm, góp phần tạo ra lưu 
lượng gió trên diện rộng.

QUẠT HÚT ỐP TRẦN BPT-S (CÁNH NHỰA, VỎ KIM LOẠI)
VENTILATORS

QUẠT HÚT ỐP TRẦN BPT-S (CÁNH NHỰA, VỎ KIM LOẠI)
VENTILATORS

BPT-S

BPT
 Quạt hút ốp trần BPT là vật dụng tiện ích cho mỗi gia đình. Lắp đặt quạt hút 
thông gió âm tường giúp loại bỏ được các mùi ẩm mốc, đảm bảo được sự thông thoáng 
tại không gian các căn phòng.

Model Cột áp
(Pa)

Lưu lượng gió
(m³/h)

Công suất
(W)

Đường kính ống
(mm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ ồn
(dB)

Cân nặng
(Kg)

Kích thước đóng gói
L X W X H (mm)

Φ100
Φ100
Φ100
Φ150
Φ150
Φ150

14

16

20

38

40

41

150

200

250

300

380

450

100
110
120
120
150
150

33
35
39
33
37
42

2.80
3.20
3.20
4.20
4.20
5.60

210 x 210
240 x 240
240 x 240
270 x 270
270 x 270
320 x 320

BPT10-11-S
BPT10-23-S
BPT10-33-S
BPT15-33-S
BPT15-43-S
BPT15-44-S

Model Cột áp
(Pa)

Lưu lượng gió
(m³/h)

Công suất
(W)

Đường kính
ống (mm)

Kích Thước Cánh
(mm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ ồn
(dB)

Cân nặng
(Kg)

Kích thước đóng gói
L X W X H (mm)

Φ100
Φ100
Φ125
Φ125
Φ125
Φ150
Φ150
Φ200
Φ200
Φ200
Φ200

100
100
125
125
125
150
150
200
200
200
200

15
21
28
38
45
40
65

170
185
200
215

120
150
210
270
330
400
500
600
800

1000
1200

65
83

108
135
142
178
186
145
163
158
172

33
36
38
40
41
43
44
47
47
50
53

4.50
4.50
6.20
6.20
6.20
7.50
7.50

10.00
10.00
10.00
10.00

346 x 312 x 194
346 x 312 x 194
402 x 357 x 226
402 x 357 x 226
402 x 357 x 226
436 x 390 x 248
436 x 390 x 248
490 x 450 x 319
490 x 450 x 319
490 x 450 x 319
490 x 450 x 319

BPT10-11
BPT10-23
BPT12-24
BPT12-34
BPT12-35

BPT15-44A
BPT15-44B
BPT20-54A
BPT20-54B
BPT20-64A
BPT20-64B

A
XA B C

H

E

D

FX
FG

XG



CATALOGUE SẢN PHẨM 12
Quạt công nghiệp và Quạt thông gió

QUẠT CÔNG NGHIỆP
Industrial Fan

BPT-QS

QUẠT HÚT ỐP TRẦN
VENTILATORS

Model Cột áp
(Pa)

Lưu lượng gió
(m³/h)

Công suất
(W)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Độ ồn
(dB)

Cân nặng
(Kg)

Kích thước đóng gói
L X W X H (mm)

18
22
29
37

210
450
700
950

50~100
50~100
50~100
50~100

31
33
37
31

1.5
1.75

2.1
2.7

200 x 200
245 x 245
295 x 295
345 x 345

APB15BY3(6")
APB20BY3(8")

APB25BY3(10")
APB30BY3(12")

QUẠT HÚT THÔNG GIÓ ÂM TƯỜNG-APB BẠC ĐẠN DẦU
VENTILATORS

BPT-S

Model Cột áp
(Pa)

Lưu lượng gió
(m³/h)

Công suất
(kW)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nosie
(dB)

23
23
26
23
30
33
23
23
26
23
30
33

Điện thế
(V/ Hz)

Φ120
Φ120
Φ120
Φ150
Φ150
Φ170
Φ120
Φ120
Φ120
Φ150
Φ150
Φ170

90
120
150
150
200
250

90
120
150
150
200
250

160
170
180
100
110
120
160
170
180
100
110
120

45
45
46
48
52
50
45
45
46
48
52
50

BPT12-14-1QS
BPT12-23-1QS
BPT12-24-1QS
BPT15-22-1QS
BPT15-23-1QS
BPT17-33-1QS
BPT12-14-2QS
BPT12-23-2QS
BPT12-24-2QS
BPT15-22-2QS
BPT15-23-2QS
BPT17-33-2QS

 Sản phẩm quạt hút gió âm trần BPT- QS được làm từ các nguyên vật liệu 
cao cấp, có độ bền cao, đạt chuẩn chất lượng, đa dạng về công suất.

  Công nghệ giảm độ ồn: có hiệu suất hoạt động ổn định, nhưng vẫn giữ 
được độ ồn thấp, dưới 50dB. Đảm bảo một không gian yên tĩnh nhất cho người 
dùng. Vì vậy mà sản phẩm được lắp đặt tại các tòa nhà văn phòng nơi cần không 
gian yên tĩnh khi làm việc.

 Tính năng hút không khí bẩn, độc hại vào và tạo ra luồng không khí 
trong lành, dễ chịu hơn cho người dùng.
 
 Duy trì dòng đối lưu không khí ổn định cho không gian sống và làm việc, 
tạo môi trường sạch, khỏe, đảm bảo chất lượng.

 Sản phẩm được làm từ các nguyên vật liệu cao cấp, có độ bền cao, đạt chuẩn chất 
lượng. Đa dạng về công suất, cho người dùng nhiều lựa chọn khác nhau. Tùy theo nhu cầu sử 
dụng của bản thân.

 Vận hành mạnh mẽ, đều đặn nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm điện năng trong quá 
trình sử dụng.

 Có thể sử dụng cho rất nhiều khu vực khác nhau, chẳng hạn như phòng làm việc, 
nhà vệ sinh, khu vực bếp, phòng ngủ, phòng khách…, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

 Tính năng hút không khí bẩn, độc hại vào và tạo ra luồng không khí trong lành, dễ 
chịu hơn cho người dùng.



PRODUCTS CATALOGUE 13
Industrial Fans and Blowers

APB-SD-JD

VENTILATORS
QUẠT HÚT THÔNG GIÓ ÂM TƯỜNG KHÔNG LƯỚI APB

 Quạt hút thông gió gắn tường không lưới APB áp dụng kỹ thuật 
vượt bậc trong việc bảo tồn năng lượng bằng việc sáng tạo ra “Extra Fan” – 
một loại cánh quạt được thiết kế theo nguyên tắc khí động học – kiểm soát 
luồng khí.

 Với Extra fan (cánh quạt phụ), không khí nhiễu loạn được giữ lại 
trên bề mặt cánh quạt, nhờ đó tiếng ồn được giảm đáng kể mà không làm 
giảm lưu lượng gió. Dựa trên nguyên tắc khí động học áp dụng cho thiết kế 
cánh máy bay. Cánh lượn Winget giúp quạt thông gió giảm áp suất không khí 
tác động lên cánh quạt. Giảm tiêu hao năng lượng của mô tơ nhưng vẫn tạo 
ra lưu lượng gió cao.

 Bộ tụ điện: sử dụng vỏ kim loại và vật liệu chống cháy, dây điện tạo 
sự đáng tin cậy với lớp cách điện chống cháy.

  Thân máy: dễ dàng lắp đặt, bền hơn với lớp mạ không gỉ. Ống co 
được làm bằng vật liệu chống cháy để ngăn chặn tình trạng chập điện.

 Động cơ: động cơ khép kín để ngăn bụi và tạp chất bên ngoài.

 Cầu chì: tự động ngắt khi nhiêt độ tăng quá cao.

 Thiết kế độc quyền, nút nhấn trên cánh quạt, tháo lắp được toàn 
bộ cánh quạt.

* Lưu ý
APB-1SD (Vật liệu nhựa, bạc đạn dầu)
APB-2SD (Vật liệu nhựa, bạc đạn bi)

APB-1JD (Vật liệu kim loại, bạc đạn dầu)
APB-2JD (Vật liệu kim loại, bạc đạn bi)

Model Công suất
(W)

Cân nặng
(Kg)

Kích thước đóng gói
L X W X H (mm)

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

25
30
35
40
25
30
35
40
25
30
35
40
25
30
35
40

Lưu lượng gió
(m³/h)

210
540
720

1.020
210
540
720

1.020
210
540
720

1.020
210
540
720

1.020

1.4
1.7

2
2.5
1.4
1.7

2
2.5
1.4
1.7

2
2.5
1.4
1.7

2
2.5

Độ ồn
dB(A)

33
35
39
33
33
35
39
33
33
35
39
33
33
35
39
33

Cột áp
(Pa)

50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100
50~100

1130 x 655 x 340
1130 x 655 x 340
1250 x 945 x 410
1165 x 945 x 410
1165 x 945 x 410
1370 x 888 x 405
1370 x 888 x 405
1370 x 888 x 405
1130 x 655 x 340
1130 x 655 x 340
1250 x 945 x 410
1165 x 945 x 410
1165 x 945 x 410
1370 x 888 x 405
1370 x 888 x 405
1370 x 888 x 405

APB15BY-1SD
APB20BY-1SD
APB25BY-1SD
APB30BY-1SD
APB15BY-2SD
APB20BY-2SD
APB25BY-2SD
APB30BY-2SD
APB15BY-1JD
APB20BY-1JD
APB25BY-1JD
APB30BY-1JD
APB15BY-2JD
APB20BY-2JD
APB25BY-2JD
APB30BY-2JD


